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Đề c​ương chi tiết học phần
1. Tên học phần:
Môi trường và con người

Mã học phần: HUEN 229351
2. Tên Tiếng Anh:     Environment and Human
3. Số tín chỉ:  2 tín chỉ (2/0/4) (2 tín chỉ lý thuyết, 0 tín chỉ thực hành/thí nghiệm)

Phân bố thời gian: 10 tuần (2 tiết lý thuyết + 4 tiết tự học/ tuần)
4. Các giảng viên phụ trách học phần 


1/ GV phụ trách chính: ThS Nguyễn Thị Tịnh Ấu
2/ Danh sách giảng viên cùng GD: 

2.1/ ThS Nguyễn Hà Trang 


2.2 ThS Nguyễn Thị Thu Thảo

5. Điều kiện tham gia học tập học phần



Môn học trước:


Môn học tiên quyết:


Khác: …… 
6. Mô tả tóm tắt học phần

Môn học đề cập tới một số kiến thức về khoa học môi trường và quan hệ giữa con người và môi trường ở cả hai khía cạnh tích cực và tiêu cực. Mối quan hệ giữa sinh vật với sinh vật cũng như mối quan hệ giữa sinh vật với môi trường sống của nó, cân bằng sinh thái và tác động của con người  trong qúa trình gia tăng dân số, lao động sản xuất ảnh hưởng đến môi trường sinh thái như thế nào.



7. Mục tiêu học phần (Course Goals)

	Mục tiêu

(Goals)
	Mô tả

(Goal description)

(Học phần này trang bị cho sinh viên:)
	Chuẩn đầu ra

CTĐT

	G1
	Kiến thức chuyên môn về: Khoa học môi trường; Mối quan hệ giữa môi trường và con ngườitác động của gia tăng dân số đến ô nhiễm môi trường…
	1.2

	G2
	Nhận dạng được các vấn đề môi trường và xác định nguyên nhân và đề xuất các giải pháp
	2.1, 2.2

	G3
	Xây dựng phương pháp học tập và làm việc theo nhóm 
	3.1, 3.2

	G4
	Tăng cường ý thức về môi trường trong việc tuyên truyền và áp dụng các giải pháp BVMT, bảo vệ trái đất 
	4.1


1. Chuẩn đầu ra của học phần

	Chuẩn đầu ra HP
	Mô tả

(Sau khi học xong môn học này, người học có thể:)
	Chuẩn đầu ra CDIO

	G1
	G1.1
	Trình bày được các khái niệm về khoa học môi trường, các chức năng của môi trường, các thành phần môi trường 
	1.2

	
	G1.2
	Giải thích được các mối quan hệ giữa con người và môi trường
	1.2

	
	G1.3
	Trình bày được các nhân tố sinh thái và ảnh hưởng của nó lên môi trường, sự cân bằng trong hệ sinh thái
	1.2

	
	G1.4
	Trình bày lịch sử hình thành loài người; dân số học, các đặc trung của dân số và đánh giá quá trình gia tăng dân số tác động đến môi trường
	1.2

	
	G1.5
	Có kiến thức về các dạng tài nguyên thiên nhiên, phân loại và đặc điểm tài nguyên thiên nhiên; sự suy giảm tài nguyên thiên nhiên
	1.2

	G2
	G2.1
	Nhận dạng được các vấn đề môi trường  
	2.1.1

	
	G2.2
	Phân tích các nguyên nhân và hậu quả của ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí
	2.1.4

	G3
	G3.1
	Kỹ năng làm việc nhóm
	3.1.1

	
	G3.2
	Kỹ năng thuyết trình
	3.2.6

	G4
	G4.1
	Có ý thức cao trong việc tuyên truyền bảo vệ tài nguyên và môi trường
	4.1.1

	
	G4.2
	Đề xuất các giải pháp bảo vệ tài nguyên môi trường hướng đến phát triển bền vững tại Việt Nam
	4.1.5


10. Tài liệu học tập 
(10)  

- Bài giảng: Môi trường & con người, Hoàng Thị Tuyết Nhung

- Sách (TLTK) tham khảo: 

[1] Nguyễn Thị Ngọc Ẩn, Con người và môi trường, NXB Nông nghiệp 2001
[2] Lê Văn Khoa và cộng sự, Khoa học môi trường, NXB ĐHQG TpHCM, 2004
[3] Lê Huy Bá, Môi trường tập 1, NXB ĐHQG TpHCM, 2000
11. Tỷ lệ Phần trăm các  thành phần điểm và các hình thức đánh giá sinh viên : 
(11)
	Hình thức KT
	Nội dung
	Thời điểm
	Công cụ KT
	Chuẩn đầu ra KT
	Tỉ lệ (%)

	Bài tập
	
	20

	BT#1
	Ôn tập cơ bản về môi trường và tác động của con người (hiểu biết về các ngành nghề và tác động đến môi trường)
	Tuần 1
	Bài tập nhỏ trên lớp
	G1.2

G3.1, G3.2
	5

	BT#2
	Vẽ và mô tả các chu trình sinh địa hóa
	Tuần 6
	Bài tập nhỏ trên lớp
	G1.3

G3.1, G3.2
	5

	BT#3
	Phân loại tài nguyên. Áp dụng các công cụ quản lý hiệu quả các loại tài nguyên trên
	Tuần 8
	Bài tập nhỏ trên lớp
	G1.5

G3.1, G3.2
	5

	BT#4
	Xác định tỷ suất gia tăng dân số, dự báo tỷ lệ gia tăng dân số
	Tuần 11
	Bài tập nhỏ trên lớp
	G1.4

G3.1, G3.2
	5

	Tiểu luận - Báo cáo
	
	30

	
	Sau mỗi buổi học sinh viên được yêu cầu đọc và tìm hiểu về một đề tài, trong buổi học sau một nhóm sinh viên báo cáo trước lớp nội dung mình tìm hiểu được. 
	Tuần 2-15
	Tiểu luận - Báo cáo
	G2.1, G2.2, G3.1, G3.2, G4.1, G4.2
	

	Thi cuối kỳ
	
	
	50

	
	- Nội dung bao quát tất cả các chuẩn đầu ra quan trọng của môn học.

- Thời gian làm bài 60 phút.
	
	Thi trắc nghiệm
	G1.1, G1.2, G2.1, G3.2, G4.1
	


12. Kế hoạch thực hiện (Nội dung chi tiết) học phần theo tuần 
	Tuần thứ 1: Chương 1: Kiến thức đại cương về khoa học môi trường (3/0/6)
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc ND

	Nội Dung  GD trên lớp (3)
+ Môi trường là gì?
+ Chức năng của môi trường

+ Các thành phần cơ bản của môi trường
+ Moái töông quan giöõa daân soá, söû duïng taøi nguyeân, phaùt trieån coâng ngheä vaø suy thoaùi, oâ nhieãm moâi tröôøng

Tóm tắt các PPGD:

+ Thuyết trình

+ Trình chiếu Powerpoint
+ Thảo luận nhóm
	G1.1, G1.2

	Các nội dung tự học ở nhà (6)
+ Tìm hiểu thêm về lịch sử hình thành trái đất
+ Tìm hiểu thêm về mối tương quan giữa dân số, tài nguyên và môi trường

-Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết (yêu cầu phải thống nhất với mục 11 nêu trên)

+ Internet

	G3.1


	Tuần thứ 2: Chương 2: Các nguyên lý cơ bản của sinh thái môi trường (3/0/6)
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc ND

	Nội Dung  GD trên lớp (3)

+ Sinh vaät vaø moâi tröôøng

+ Nhaân toá sinh thaùi vaø caùc aûnh höôûng cuûa noù

+  Quaàn theå sinh vaät, Söï thích nghi cuûa sinh vaât.

+ Quaàn xaõ vaø heä sinh thaùi

+ Con ngöôøi vaø heä sinh thaùi

Tóm tắt các PPGD:

+ Thuyết trình

+ Trình chiếu Powerpoint

+ Thảo luận nhóm
	G1.3


	Các nội dung tự học ở nhà (6)

+ Tìm hiểu thêm về diễn thế sinh thái
+ Tìm hiểu thêm về các qui luật sinh thái học
-Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết (yêu cầu phải thống nhất với mục 11 nêu trên)

+ Môi trường tập 1, Lê Huy Bá

	G1.3, G3.1, G3.2


	Tuần thứ 3: Chương 3: Dân số học và bùng nổ dân số (3/0/6)
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc ND

	Nội Dung  GD trên lớp (3)

+ Khaùi nieäm cô baûn veà daân soá hoïc :

+ Söï sinh tröôûng cuûa quaàn theå & chæ soá sinh, töû, di cö, nhaäp cö

+ Phöông phaùp tính chæ soá sinh tröôûng, laäp thaùp tuoåi

+ Lòch söû gia taêng daân soá theá giôùi,  caùc nöôùc khaùc vaø ôû nöôùc ta

+ Döï baùo phaùt trieån, kieåm soaùt daân soá vaø keá hoaïch hoùa gia ñình

Tóm tắt các PPGD:

+ Thuyết trình

+ Trình chiếu Powerpoint

+ Thảo luận nhóm
	G1.4


	Các nội dung tự học ở nhà (6)

+ Tìm hiểu thêm về công nghiệp hóa, đô thị hóa ảnh hưởng đến dân số

-Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết (yêu cầu phải thống nhất với mục 11 nêu trên)

+ Con người và môi trường, Nguyễn Thị Ngọc Ẩn

	G3.1, G3.2

	Tuần thứ 4-6: Chương 4: Tài nguyên thiên nhiên (9/0/18)
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc ND

	Nội Dung  GD trên lớp (9)

+ Đặc điểm chung và phân loại tài nguyên

+ Tài nguyên đất

+ Tài nguyên rừng

+ Tài nguyên nước

+ Tài nguyên biển

+ Tài nguyên khoáng sản

+ Tài nguyên khí hậu
Tóm tắt các PPGD:

+ Thuyết trình

+ Trình chiếu Powerpoint

+ Thảo luận nhóm
	G1.5


	Các nội dung tự học ở nhà (18)

+ Tìm hiểu thêm về các tài nguyên thiên nhiên
-Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết (yêu cầu phải thống nhất với mục 11 nêu trên)

+ Khoa học môi trường, Lê Văn Khoa

	G1.5

	Tuần thứ 7-9: Chương 5: Ô nhiễm môi trường (9/0/18)
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc ND

	Nội Dung  GD trên lớp (9)

+ Ô nhiễm nước
+ Ô nhiễm không khí
+ Ô nhiễm đất 

+ Ô nhiễm tiếng ồn

+ Ô nhiễm ánh sáng

+ Ô nhiễm nhiệt

+ Ô nhiễm văn hóa, xã hội 

Tóm tắt các PPGD:

+ Thuyết trình

+ Trình chiếu Powerpoint

+ Thảo luận nhóm
	G2.1,G2.2, G4.1, G4.2


	Các nội dung tự học ở nhà (6)

+ Tìm hiểu thêm về các nguyên nhân và hậu quả của ô nhiễm môi trường
-Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết (yêu cầu phải thống nhất với mục 11 nêu trên)

+ Môi trường tập 1, Lê Huy Bá


	8 G2.1,G2.2, G4.1, G4.2


	Tuần thứ 10: Chương 6: Phương hướng và chương trình hành động về bảo vệ môi trường (3/0/6)
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc ND

	Nội Dung  GD trên lớp (3)

+ Những vấn đề môi trường thách thức hiện nay trên thế giới
+ Phương hướng và chương trình hành  động về bảo vệ môi trường ở quy mô toàn cầu

+ Phương hướng và chương trình hành  động về bảo vệ môi trường ở Việt Nam

Tóm tắt các PPGD:

+ Thuyết trình

+ Trình chiếu Powerpoint

+ Thảo luận nhóm
	G2.1,G2.2, G4.1, G4.2


	Các nội dung tự học ở nhà (6)

+ Tìm hiểu thêm về quản lý, qui hoạch bảo vệ môi trường của nước ta
-Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết (yêu cầu phải thống nhất với mục 11 nêu trên)

+ Chiến lược bảo vệ môi trường của Việt Nam từ 2010 đến 2020, Bộ Tài nguyên & Môi trường 


	


13. Đạo đức khoa học: 
Các bài tập, bài dịch từ inernet nếu bị phát hiện là sao chép của nhau sẽ bị trừ 100% điểm quá trình, nếu mức độ nghiêm trọng sẽ bị cấm thi cuối kỳ cả người sử dụng bài chép và người cho chép bài

 Sinh viên không hoàn thành nhiệm vụ (mục 9) sẽ bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật trước toàn trường

 Sinh viên thi hộ thì cả hai người thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học.
14. Ngày phê duyệt: 10/05/2012
15. Cấp phê duyệt:

Trưởng khoa


Tổ trưởng BM

Người biên soạn

      ThS. Nguyễn Thị Tịnh Ấu

17. Tiến trình cập nhật ĐCCT

	Lấn 1: Nội Dung Cập nhật ĐCCT lần 1: ngày/tháng/năm

	<người cập nhật ký và ghi rõ họ tên)
Tổ trưởng Bộ môn:

	Lấn 2: Nội Dung Cập nhật ĐCCT lần 2: ngày/tháng/năm

	<người cập nhật ký và ghi rõ họ tên)
Tổ trưởng Bộ môn:
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